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	HỘI ĐỒNG NHÂN   DÂN TỈNH HÀ NAM


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc




QUY ĐỊNH

 Chính sách hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số            /2021/NQ-HDND ngày      tháng         năm 2021 của HĐND tỉnh)

Chương  I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định nội dung và mức chi hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Những nội dung và mức chi không quy định trong Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các Doanh nghiệp (trong nước, nước ngoài), Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ gia đình có liên quan đến trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp. 

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân được quy định tổ chức thực hiện chính sách hoặc có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này.

Chương  II

NỘI DUNG, MỨC HỖ TRỢ

Điều 3. Hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai

1. Đối tượng, điều kiện được hỗ trợ: 
- Các Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản thông qua hình thức thu hồi đất và thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. 
- Tổ chức, cá nhân thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của các hộ dân hoặc các hộ dân góp quyền sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo quy hoạch có quy mô từ 3 ha trở lên (đối với trồng cây, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản), có quy mô từ 10 ha trở lên (đối với gieo trồng lúa) gắn với liên kết chuỗi, có hợp đồng thuê đất UBND xã, phường, thị trấn (Sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận và thời gian thuê đất tối thiểu 05 năm liên tiếp.
2. Nội dung, mức hỗ trợ: 
- Hỗ trợ tiền thuê đất cho 03 năm  đầu, mức hỗ trợ theo hợp đồng thuê thực tế nhưng không quá 30 triệu đồng/ha/năm. 

- Được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với những diện tích xây dựng nhà kho, nhà sơ chế ... theo dự án được duyệt.
3. Hình thức hỗ trợ: 
Hỗ trợ sau đầu tư và hỗ trợ một lần sau 01 năm hoạt động sản xuất, chế biến bảo quản nông sản.
Điều 4. Hỗ trợ sản xuất trồng trọt hữu cơ

1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ
Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đảm bảo quy mô tối thiểu: 03 ha, gieo trồng tập trung đối với cây rau màu; 05 ha, gieo trồng tập trung đối với cây ăn quả; 10 ha, gieo trồng tập trung đối với cây lúa.

- Có biên bản kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Phòng kinh tế thị xã, thành phố và UBND cấp xã.

- Sản xuất sản phẩm hữu cơ phải có kết quả tự đánh giá nội bộ đạt yêu cầu TCVN về nông nghiệp hữu cơ và giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ được cấp lần đầu (đối với trường hợp đề nghị cấp lại)

2.  Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí. 

b) Hỗ trợ một lần 100% kinh phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ (cấp lần đầu hoặc cấp lại), đánh giá giám sát sản xuất hàng năm (thời hạn trong 2 năm) nhưng không quá 75 triệu đồng/01 giấy chứng nhận.

c) Hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ: Định mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị định số: 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông; Nghị quyết số: 11/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
d) Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất hữu cơ theo TCVN: Hỗ trợ 100% tiền giống cây trồng kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học. 

3. Hình thức hỗ trợ
 Hỗ trợ sau đầu tư, hỗ trợ sau khi được cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ

Điều 5. Hỗ trợ sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc tương đương

1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ
Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đảm bảo quy mô tối thiểu: 03 ha, gieo trồng tập trung đối với cây rau màu; 05 ha, gieo trồng tập trung đối với cây ăn quả; 10 ha, gieo trồng tập trung đối với cây lúa.

- Sản phẩm đăng ký thực hiện áp dụng VietGAP thuộc Danh mục sản phẩm được hỗ trợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và Danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.
- Có giấy đăng ký thực hiện áp dụng VietGAP. Có hợp đồng tiêu thụ hoặc phương án tiêu thụ sản phẩm được ghi trong Giấy đăng ký áp dụng VietGAP và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại địa điểm đăng ký áp dụng VietGAP.

- Thực hiện áp dụng VietGAP trong quá trình sản xuất, sơ chế đối với loại sản phẩm đăng ký.

- Có biên bản kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Phòng kinh tế thị xã, thành phố và UBND cấp xã.

2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ: 
a) Hỗ trợ không quá 50% tổng vốn đầu tư  để xây dựng cơ sở hạ tầng: đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm bơm, điện hạ thế, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị và xử lý môi trường của vùng sản xuất tập trung để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật VietGAP, nhưng hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/ha.

b) Hỗ trợ 100% kinh phí về điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí để xác định các vùng sản xuất tập trung thực hiện các dự án sản xuất nông lâm thủy sản áp dụng VietGAP do cấp có thẩm quyền quyết định.
c) Hỗ trợ một lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận tư vấn, đánh giá, cấp giấy chứng nhận sản phẩm VietGAP (lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận sản phẩm VietGAP); đánh giá giám sát sản xuất VietGAP hàng năm (thời hạn trong 3 năm) nhưng không quá 100 triệu đồng/01 giấy chứng nhận.

d) Hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất VietGAP hoặc tương đương: Định mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị định số: 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông; Nghị quyết số: 11/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
đ) Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất theo VietGAP hoặc tương đương: Hỗ trợ 100% tiền giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV; áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM). 

e) Nhân rộng mô hình sản xuất theo VietGAP hoặc tương đương: Hỗ trợ 50% tiền giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV. Hỗ trợ 100% kinh phí áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM).
3. Hình thức hỗ trợ 
Hỗ trợ sau đầu tư 

Điều 6. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:

- Nhà kính, nhà màn, nhà lưới có quy mô tối thiểu 500m2/hộ gia đình, cá nhân và 2.500 m2/tổ chức; đảm bảo kỹ thuật, phù hợp với đối tượng cây trồng.

- Hệ thống tưới phục vụ các loại cây trồng trong danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.
- Có thỏa thuận hoặc hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

- Các sản phẩm sản xuất ra phải có giấy chứng nhận sản xuất đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Vietgap, Globalgap).

- Sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, sử dụng các giống vật nuôi nằm trong danh mục đối tượng sản xuất nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ:

a. Đối với trồng trọt:
- Hỗ trợ kinh phí làm nhà màn, nhà lưới 30.000 đồng/m2, nhà kính 100.000 đồng/m2, mức hỗ trợ tối đa không quá 500,0 triệu đồng/01 hộ gia đình, cá nhân; không quá 01 (một) tỷ đồng/01 tổ chức.
- Hỗ trợ kinh phí làm hệ thống tưới tự động, bán tự động: 20.000 đồng/m2, mức hỗ trợ tối đa 50,0 triệu đồng/ 01 hộ gia đình, cá nhân; không quá 250,0 triệu đồng/01 tổ chức; đảm bảo kỹ thuật, phù hợp với đối tượng cây trồng.
c. Đối với chăn nuôi: Hỗ trợ 50% kinh phí mua mới thiết bị làm mát chuồng trại; hỗ trợ 50% kinh phí mua chế phẩm sinh học xử lý môi trường trong 01 chu kỳ sản xuất; mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/ 01 hộ gia đình, cá nhân; không quá 500 triệu đồng/01 tổ chức.
d. Đối với nuôi trồng thủy sản: Hỗ trợ 50% kinh phí mua giống, hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước trong 01 chu kỳ sản xuất; hỗ trợ 50% kinh phí mua thiết bị cho ăn tự động, thiết bị làm giàu ôxy vùng nước nuôi trồng thủy sản; mức hỗ trợ 250 triệu đồng/ha; tối đa không quá 2,5 tỷ đồng (tương đương 10 ha)/01 tổ chức, cá nhân.
3. Hình thức hỗ trợ
Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh để thực hiện theo Kế hoạch hàng năm. 
Hỗ trợ một lần sau đầu tư.
Điều 7. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng an toàn

1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ
 Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

- Khi ứng dụng các giống cây trồng chất lượng, giá trị kinh tế cao trong sản xuất trồng trọt phải thuộc danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Vật tư nông nghiệp thiết yếu: Phân bón hữu cơ; thuốc BVTV sinh học hoặc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc trong sản xuất trồng trọt nhằm tạo ra sản phẩm nông sản lớn, an toàn, giá trị hiệu quả kinh tế cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường:

- Thời vụ sản xuất được hỗ trợ: Vụ Xuân; vụ Mùa; Vụ Đông trên đất 02 lúa. 
- Diện tích thực hiện thuộc kế hoạch, chương trình, đề án, dự án dài hạn, trung hạn, hàng năm được UBND tỉnh hoặc UBND huyện, thành phố, thị xã (Sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) phê duyệt.

- Có quy mô vùng sản xuất tập trung: Tối thiểu 20 ha trở lên đối với cây lúa, 01 ha trở lên đối với rau, củ, quả và 05 ha đối với cây ăn quả.

2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ
a. Tổ chức, cá nhân tham gia mô hình trình diễn ứng dụng các giống cây trồng chất lượng, giá trị kinh tế cao; phân bón hữu cơ; thuốc BVTV sinh học hoặc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc trong sản xuất trồng trọt được hỗ trợ tối đa 50% chi phí.  
b. Hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hàng hóa theo hướng an toàn: Định mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số: 11/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
3. Hình thức hỗ trợ
 Hỗ trợ sau đầu tư

Điều 8. Hỗ trợ phát triển diện tích cấy lúa bằng máy 
1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ

- Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác (sau đây gọi chung là nông dân) được xác nhận đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại địa phương; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã); Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Quy mô sản xuất đảm bảo tối thiểu 10 ha, gọn vùng, tập trung.

2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 30% chi phí vật tư để sản xuất mạ khay, phục vụ cho việc cấy máy. Mức hỗ trợ không quá 2,5 triệu đồng/ha/vụ.

- Hỗ trợ chi phí tuyên truyền, tham quan; chi phí tập huấn kỹ thuật cho các vùng trọng điểm tại các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện theo Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh về định mức khuyến nông.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ một lần sau đầu tư.

Điều 9. Hỗ trợ cải tạo nâng cao chất lượng đất của vùng trồng lúa năng suất, chất lượng cao
1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ
Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ phải đáp ứng đủ các điều kiện: 

- Có quy mô vùng sản xuất tập trung tối thiểu là 20 ha.

- Có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

- Diện tích thực hiện thuộc kế hoạch cải tạo chất lượng đất các vùng trồng lúa hàng năm, được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ
Hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hàng hóa theo hướng an toàn; Hỗ trợ tối đa 50% phân bón hữu cơ để cải tạo đất, 50% giống lúa năng suất, chất lượng. 
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ sau đầu tư

Điều 10. Hỗ trợ phòng chống các dịch hại cây trồng
Hỗ trợ phòng chống các dịch hại cây trồng Sinh vật, dịch hại mới, dịch hại nguy hiểm, như: Chuột, Virus lùn sọc đen, sâu keo mùa thu, lúa cỏ... 

1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ: Có kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt hoặc văn bản đồng ý của UBND tỉnh.

2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua thuốc diệt chuột; hỗ trợ 100% chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật phòng chống sinh vật, dịch hại mới, dịch hại nguy hiểm, có nguy cơ gây thiệt hại lớn trong sản xuất: Virus lùn sọc đen, sâu keo mùa thu, lúa cỏ...
3. Hình thức hỗ trợ
Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh để thực hiện theo Kế hoạch hàng năm.
Điều 11. Hỗ trợ kinh phí xây bể hoặc mua khẩu cống (thùng) chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật

1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ
- 01 bể hoặc khẩu cống (thùng) chứa trên diện tích 03 ha đất canh tác. 

- Diện tích thực hiện thuộc kế hoạch, chương trình, đề án, dự án dài hạn, trung hạn, hàng năm được UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện hoặc cấp xã phê duyệt.

2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ: 
Hỗ trợ một lần kinh phí xây bể hoặc mua khẩu cống, thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng( gọi chung là bể).  
3. Hình thức hỗ trợ: 
Hỗ trợ sau đầu tư

Điều 12. Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sữa, bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao
1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ
Các hộ gia đình, cá nhân, chủ trang trại, hợp tác xã chăn nuôi bò sữa, bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao sử dụng các giống vật nuôi đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT để cải tạo, nhân giống thay thế các giống bò sữa, bò thịt có năng suất và chất lượng thấp, nằm trong kế hoạch và dự toán thực hiện hàng năm.
2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% kinh phí về liều tinh và vật tư phối giống bò sữa, bò thịt chất lượng cao bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo bao gồm: Liều tinh, Nitơ lỏng, găng tay, ống gel...
- Hỗ trợ không quá 03 liều tinh bò sữa/bò sữa/năm, không quá 02 liều tinh bò thịt chất lượng cao/bò cái sinh sản/năm.

3. Hình thức hỗ trợ
Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh để thực hiện theo Kế hoạch hàng năm.
Điều 13. Hỗ trợ xử lý chất thải trong chăn nuôi tại các vùng chăn nuôi tập trung

1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ
Các hộ gia đình, cá nhân, chủ trang trại đang sản xuất trong các khu chăn nuôi tập trung, vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung của xã theo quy hoạch, khu sản xuất đa canh và dự án chăn nuôi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đáp ứng quy mô trang trại (từ 10 đơn vị vật nuôi trở lên), chưa có công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi phù hợp, có trong kế hoạch và dự toán thực hiện hàng năm.
2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ
- Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng mới công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc (lợn, trâu, bò) đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường, chất thải trong chăn nuôi gia súc. Mức hỗ trợ không quá 12 triệu đồng/trang trại. 

- Hỗ trợ 50% kinh phí làm đệm lót sinh học, chế phẩm sinh học xử lý môi trường, chất thải trong chăn nuôi. Mức hỗ trợ không quá 8 triệu đồng/trang trại chăn nuôi gia cầm và không quá 23 triệu đồng/trại chăn nuôi lợn.
3. Hình thức hỗ trợ
Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh để thực hiện theo Kế hoạch hàng năm, thực hiện hỗ trợ sau đầu tư.
Điều 14. Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh
1. Hỗ trợ vắc xin và công tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 

a) Hỗ trợ vắc xin: Hỗ trợ kinh phí mua vắc xin đối với các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng cho đàn trâu, bò, dê, lợn nái, lợn đực giống và đàn lợn thịt ở các xã nuôi bò sữa, khu vực chợ đầu mối gia súc, gia cầm xã Bối Cầu huyện Bình Lục.

- Vắc xin viêm da nổi cục tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh. 

- Vắc xin dịch tả lợn; vắc xin dịch tả lợn Châu Phi (khi có vắc xin); vắc xin tai xanh tiêm phòng cho đàn lợn trên địa bàn tỉnh.

- Vắc xin dại tiêm phòng cho đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh.

- Vắc xin cúm gia cầm tiêm phòng cho đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh.

b) Hỗ trợ công tiêm phòng vắc xin: Định mức hỗ trợ theo Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

c) Hình thức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh để thực hiện theo Kế hoạch hàng năm hoặc khi có dịch phát sinh trên địa bàn.

2. Hỗ trợ vật tư, hóa chất, lấy mẫu xét nghiệm, trang thiết bị bảo hộ phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản, xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật.

Hình thức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh để thực hiện theo Kế hoạch hàng năm hoặc khi có dịch phát sinh trên địa bàn.

3. Hỗ trợ người chăn nuôi khi có động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải công bố dịch, tiêu huỷ

a) Đối tượng hỗ trợ: Chủ hộ có động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải tiêu hủy theo quy định.
b) Điều kiện hỗ trợ: Động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải được UBND cấp huyện ban hành quyết định công bố dịch; chính quyền địa phương cấp xã ban hành quyết định tiêu hủy, lập biên bản tiêu hủy, cơ quan quản lý chuyên môn về thú y cấp huyện xác nhận.
c) Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ

Theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 
d) Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ sau dịch, Ngân sách cấp huyện chi trả cho người sản xuất có động vật bị chết phải tiêu hủy.

5. Hỗ trợ người chăn nuôi có động vật bị chết do phản ứng quá mẫn sau khi tiêm vắc xin

a) Đối tượng hỗ trợ: Người chăn nuôi có động vật bị chết phải tiêu hủy do phản ứng quá mẫn sau khi tiêm vắc xin.
b) Điều kiện hỗ trợ: Động vật chết do phản ứng quá mẫn sau khi tiêm vắc xin phải được cơ quan chuyên môn thú y cấp huyện và chính quyền địa phương cấp xã lập biên bản xác nhận, có quyết định tiêu hủy của UBND cấp huyện;
c) Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ tương đương với mức hỗ trợ từng loại động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải công bố dịch, tiêu hủy. 

d) Hình thức hỗ trợ: Ngân sách huyện hỗ trợ thông qua cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện để thực hiện khi có phát sinh trường hợp động vật chết do tiêm vắc xin trên địa bàn.

Điều 15. Hỗ trợ phát triển sản xuất tại các vùng chuyển đổi đất lúa sang trồng cây có giá trị kinh tế cao và nuôi trồng thủy sản
1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ

Các hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã thực hiện chuyển đổi đất lúa sang trồng cây có giá trị kinh tế cao và nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với Kế hoạch số 1876/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thuỷ sản trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.
Có quy mô vùng chuyển đổi tập trung tối thiểu là 03 ha. Thực hiện đúng theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ

a. Đối với trồng trọt: 

- Hỗ trợ một lần 50% tiền mua giống và hỗ trợ 50% tiền mua vật tư thiết yếu (phân bón, thuốc BVTV), bao bì, nhãn mác tối đa trong 03 (ba) năm để chuyển từ trồng cây hàng năm sang trồng cây lâu năm.

- Hỗ trợ 50% tiền mua giống và tiền mua vật tư thiết yếu (phân bón, thuốc BVTV), bao bì, nhãn mác tối đa cho 03vụ (chu kỳ) sản xuất liên tiếp để chuyển đổi cây trồng đối với cây ngắn ngày, bao gồm: Cây lương thực, cây rau màu, hoa và cây cảnh các loại, cây dược liệu. 

- Hỗ trợ chi phí làm nhà sơ chế (diện tích xây bể chứa nước rửa, diện tích lán ) mức hỗ trợ tối đa là 01triệu đồng/m2 và không quá 100 triệu đồng/01 nhà sơ chế/01vùng chuyển đổi. Trong khu vực nhà sơ chế phải có hệ thống xử lý nước thải, chất thải.

b. Đối với nuôi trồng thủy sản

- Hỗ trợ 50% kinh phí mua hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, thời gian hỗ trợ 01 chu kỳ sản xuất, tối đa không quá 13 triệu đồng/ha.
- Hỗ trợ 50% chi phí mua thiết bị cho ăn tự động, máy quạt nước trong nuôi trồng thủy sản, tối đa không quá 17 triệu đồng/ha.
3. Hình thức hỗ trợ
 Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh để thực hiện theo kế hoạch hàng năm. Hỗ trợ một lần sau đầu tư.
Điều 16. Hỗ trợ phát triển nuôi cá lồng trên sông
1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ 

Hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã đầu tư nuôi cá lồng bè trên sông, thực hiện đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận nuôi cá lồng bè theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ 
Hỗ trợ 50% kinh phí phí mua thuốc phòng, chữa bệnh, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng tăng sức đề kháng, hóa chất vệ sinh, khử trùng lồng nuôi, môi trường nước trong 01 chu kỳ sản xuất. Tối đa không quá 10 triệu đồng/01 lồng kích thước tối thiểu 108 m3/lồng.

3. Hình thức hỗ trợ
Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh để thực hiện theo Kế hoạch hàng năm. Hỗ trợ một lần sau đầu tư.
Điều 17. Hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ

 Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc các xã trên địa bàn tỉnh bao gồm; doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, hộ gia đình, cá nhân.
2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ
a) Đối với lĩnh vực trồng trọt

+ Hỗ trợ 30% giá trị máy cấy có công suất máy từ 19,6 mã lực trở lên (tối đa không quá 120 triệu đồng); hỗ trợ mỗi tổ chức, cá nhân tối đa không quá 01 máy cấy. 

+ Hỗ trợ 30% giá trị máy gặt đập liên hợp có công suất máy từ 69 mã lực trở lên  (tối đa không quá 180 triệu đồng); hỗ trợ mỗi tổ chức, cá nhân tối đa không quá 01 máy.

+ Hỗ trợ 30% giá trị máy xới đất, lên luống có công suất máy từ 32 mã lực trở lên (tối đa không quá 90 triệu đồng); hỗ trợ mỗi tổ chức, cá nhân tối đa không quá 01 máy.

+ Hỗ trợ 50% giá trị bộ giàn xới đất, lên luống để lắp vào máy làm đất (tối đa không quá 20 triệu đồng); hỗ trợ mỗi tổ chức, cá nhân tối đa không quá 01 bộ giàn xới đất, lên luống.
+ Hỗ trợ 30% giá trị máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật có tải trọng từ 10 kg trở lên (tối đa không quá 100 triệu đồng); hỗ trợ mỗi tổ chức, cá nhân tối đa không quá 01 máy.

+ Hỗ trợ 30% giá trị máy cuộn rơm có công suất máy từ 70 mã lực trở lên (tối đa không quá 100 triệu đồng); hỗ trợ mỗi tổ chức, cá nhân tối đa không quá 01 máy.

+ Hỗ trợ 50% giá trị hệ thống máy móc thiết bị tưới nước tự động phục vụ trồng trọt có quy mô 1ha trở lên và chuyển giao công nghệ (tối đa không quá 100 triệu đồng).

+Hỗ trợ 50% giá trị hệ thống giàn gieo khay mạ tự động phục vụ cấy máy (tối đa không quá 40 triệu đồng); hỗ trợ mỗi tổ chức, cá nhân tối đa không quá 01 hệ thống.

b) Đối với lĩnh vực chăn nuôi Thú y

- Hỗ trợ 50% giá trị máy vắt sữa động cơ điện 0,55 kw trở lên đối với tổ chức, cá nhân nuôi bò sữa có quy mô từ 10 con bò trở lên (tối đa không quá 10 triệu đồng/máy); quy mô hỗ trợ 10 con bò sữa/máy. 

- Hỗ trợ 50% giá trị hệ thống máng ăn bán tự động, nước uống tự động đối với tổ chức, cá nhân có quy mô chăn nuôi từ 200 lợn thịt/lứa hoặc 4.000 gà thịt/lứa trở lên (tối đa không quá 20 triệu đồng/hệ thống).
- Hỗ trợ 50% giá trị hệ thống làm mát chuồng trại (công nghệ chuồng kín) đối với quy mô chăn nuôi từ 10 lợn nái hoặc 100 lợn thịt/lứa trở lên (tối đa không quá 50 triệu đồng/hệ thống). Quy mô cụ thể:
+ Hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng với quy mô 10 lợn nái hoặc 100 lợn thịt/hệ thống.

+ Hỗ trợ tối đa 35 triệu đồng với quy mô 20 lợn nái hoặc 150 lợn thịt/hệ thống.

+ Hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng với quy mô 30 lợn nái hoặc 200 lợn thịt/hệ thống.

+ Hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng với quy mô 40 lợn nái hoặc 250 lợn thịt trở lên/hệ thống.

c) Đối với lĩnh vực bảo quản chế biến

Hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị, dây chuyền chế biến phục vụ sơ chế, bảo quản, chế biến (theo Đề án cụ thể được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ một lần sau đầu tư
Điều 18. Hỗ trợ xúc tiến thương mại 

1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức hội chợ, triển lãm hàng nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu làng nghệ, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


- Hỗ trợ  100% chi phí thuê gian hàng, chi phí thuê trang trí, tủ, kệ trưng bày, chi phí vận chuyển hàng (đi và về) các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu làng nghệ triển lãm ngoài tỉnh.

- Hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại cho những người tham gia tổ chức hoạt động gian hàng, mức chi theo quy định về chế độ công tác phí hiện hành đối với công chức, viên chức nhà nước tại Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.


- Chi hoạt động truyền thông, thông tin, quảng bá sản phẩm qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm, tờ rơi và các hình thức phổ biến thông tin khác: Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện nội dung sản phẩm truyền thông và phát hành. Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 95 triệu đồng/1 chuyên đề tuyên truyền.


- Chi hỗ trợ đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng cho hoạt động phát triển thị trường theo Khoản 1. Điều 2, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam số 11/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

3. Hình thức hỗ trợ: 

Hỗ trợ một lần sau đầu tư.
Điều 19. Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ
- Tổ chức, cá nhân trong nước trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn (sau đây gọi chung là cơ sở ngành nghề nông thôn) bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống (sau đây gọi chung là làng nghề) được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận.

- Các tổ chức và cá nhân có liên quan tới công tác quản lý ngành nghề nông thôn.

2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ di dời

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp có máy móc thiết bị trong sản xuất gây ô nhiễm môi trường, di dời vào điểm sản xuất tập trung của xã. Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/cơ sở. 

- Hỗ trợ 50% lãi suất cho các khoản vay tối đa 500 triệu đồng/cơ sở trong 02 năm đầu cho các cơ sở công nghiệp làng nghề nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp để đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ (hỗ trợ sau khi cơ sở hoàn thành việc đầu tư).

b) Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ

- Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp làng nghề nông thôn lập dự án đầu tư, ứng dụng công nghệ mới, thiết bị mới vào sản xuất. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 35 triệu đồng/cơ sở.

- Hỗ trợ dự án ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp làng nghề nông thôn. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 250 triệu đồng/cơ sở (trường hợp chi hỗ trợ dây chuyền công nghệ thì mức hỗ trợ tối đa không quá 400 triệu đồng/cơ sở).
- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới bao gồm: Xây dựng, mua máy móc thiết bị; hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá 1.000 triệu đồng/mô hình.

- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật của các cơ sở làng nghề nông thôn đang hoạt động có hiệu quả cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức, cá nhân khác học tập bao gồm: Hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ; hoàn thiện quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/mô hình. 

c) Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề

Hỗ trợ tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề áp dụng theo Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

d) Hỗ trợ dự án bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn

- Hỗ trợ xây dựng dự án bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn: Dự án bảo tồn và phát triển các làng nghề, làng nghề truyền thống; dự án chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch; dự án phát triển hàng thủ công mỹ nghệ đáp ứng nhu cầu trong nước hoặc xuất khẩu; dự án phát triển vùng nguyên vật liệu phục vụ ngành nghề nông thôn; dự án làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái. Mức hỗ trợ tối đa 50% theo dự án được phê duyệt nhưng không quá 500 triệu đồng/dự án (nội dung chi hỗ trợ: mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo dự án; tập huấn cho người dân tham gia dự án, tổng kết dự án, quản lý dự án…). 

e) Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường làng nghề

- Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở làng nghề nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn đầu tư công nghệ mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (hoặc nâng cấp dây chuyền sản xuất) giảm thiểu tác động môi trường hoặc có công đoạn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở.
- Hỗ trợ, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp làng nghề nông thôn. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 1.500 triệu đồng/cụm.

- Hỗ trợ chi phí lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp làng nghề tập trung. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 500 triệu đồng/cụm.

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề tập trung bao gồm: san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường… Mức hỗ trợ không quá 6.000 triệu đồng/cụm.

f) Hỗ trợ phát triển làng nghề

- Hỗ trợ kinh phí trực tiếp đối với cơ sở tại quyết định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. Mức hỗ trợ 10 triệu đồng.

- Hỗ trợ xây dựng phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm tập trung tại các làng nghề, làng nghề truyền thống. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

+ Mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/phòng trưng bày (Cơ sở làng nghề nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia)

+ Mức hỗ trợ tối đa không quá 40  triệu đồng/phòng trưng bày (Cơ sở làng nghề nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu câp khu vực).

+ Mức hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu đồng/phòng trưng bày (Cơ sở làng nghề nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh).

3. Hình thức hỗ trợ
 Hỗ trợ một lần sau đầu tư
Điều 20. Hỗ trợ phát triển hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp
1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ
- Các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm, thủy sản và các dịch vụ nông nghiệp khác có liên quan (gọi tắt là hợp tác xã nông nghiệp).

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 80% tổng mức đầu tư dự án (không quá 02 tỷ đồng/HTX) đối với các HTX thực hiện xây dựng nhà kho, xưởng (kiên cố/bán kiên cố) phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến (kiên cố/bán kiên cố) và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng thành viên.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 80% tổng mức đầu tư dự án (không quá 02 tỷ đồng/HTX) đối với các HTX thực hiện xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt (bao gồm: Cống, trạm bơm, giếng, đường ống dẫn nước, đập dâng, kênh, bể chứa nước, công trình trên kênh và bờ bao các loại, hệ thống cấp nước đầu mối phục vụ tưới tiết kiệm; đường trục chính giao thông nội đồng)

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 80% tổng mức đầu tư dự án (không quá 03 tỷ đồng/HTX) đối với các HTX thực hiện xây dựng công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản (theo quy hoạch được phê duyệt, tối thiểu từ 05ha trở lên) bao gồm: Hệ thống cấp thoát nước đầu mối (ao, bể chứa, cống, kênh, đường ống cấp, tiêu nước, trạm bơm), đê bao, kè, đường giao thông, công trình xử lý nước thải chung đối với vùng nuôi trồng thủy sản.

3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ một lần sau đầu tư
Điều 21. Hỗ trợ quản lý hợp tác xã nông nghiệp
1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ
- Các hợp tác xã nông nghiệp, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm, thủy sản và các dịch vụ nông nghiệp khác có liên quan (gọi tắt là Hợp tác xã nông nghiệp).

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ
- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị làm việc cho HTX (Hỗ trợ máy tính, bàn, ghế, trang thiết bị làm việc…). Mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/HTX.

- Hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn thành lập, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể, HTX đối với các HTX thành lập mới. Mức hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/HTX.

- Đối với HTX gặp rủi ro thiên tai dịch bệnh: Hỗ trợ tối đa 100% lãi suất vay các tổ chức tín dụng, thời gian không quá 02 năm (tùy vào mức độ thiệt hại), mức vay không quá 02 tỷ đồng.
- Đối với các HTX mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hỗ trợ 50% mức lãi suất thực tế, thời gian không quá 02 năm, mức vay không quá 02 tỷ.

- Hỗ trợ 50% tiền thuê đất, không quá 20 triệu đồng/ha/năm. Cụ thể như sau:

+ Đối với HTXNN thuộc lĩnh vực trồng trọt: HTX sản xuất cây ngắn ngày với chu kỳ dưới 01 năm hỗ trợ không quá 01 năm với tổng diện tích thuê tối thiểu 10ha; HTX sản xuất cây lâu năm hỗ trợ không quá 03 năm với tổng diện tích thuê tối thiểu 03ha theo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp được phê duyệt.

+ Đối với HTX chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: HTX chăn nuôi gia cầm,  gia súc hỗ trợ không quá 01 năm với diện tích thuê tối thuê tối thiểu 01 ha; HTX chăn nuôi đại gia súc, HTX nuôi trồng thủy sản hỗ trợ không quá 03 năm với diện tích thuê tối thiểu 01ha.

- Hỗ trợ 100% chi phí thuê 01 gian hàng tiêu chuẩn/HTX đối với các HTX có sản phẩm chứng nhận là sản phẩm OCOP đạt từ 04 sao trở lên tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài; Hỗ trợ 50% kinh phí đi lại, không quá 02 người/HTX (mỗi HTX tham gia không quá 01 lần/năm HTX). Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn đối với các HTX tham gia hội chợ triển lãm trong nước.
- Hỗ trợ đào tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn nhân lực:

+ Đào tạo: Hỗ trợ 100% kinh phí trả học phí, tài liệu học tập theo quy định của cơ sở đào tạo; hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng. 
+ Bồi dưỡng: Hỗ trợ 100% kinh phí đi lại, mua tài liệu học tập; Hỗ trợ 90% chi phí ăn, ở (Theo Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

3. Hình thức hỗ trợ

Hỗ trợ một lần sau đầu tư

Điều 22. Hỗ trợ cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 

1. Đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tham gia các hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và  cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn.

2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ

- Ưu đãi về đất đai:
+ Các dự án, công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất được miễn tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất;

+ Đất được giao hoặc được thuê để xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn bao gồm: Công trình khai thác và xử lý nước, đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước, các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước;

+ Trường hợp phải thực hiện đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì chi phí giải phóng mặt bằng được tính vào chi phí đầu tư dự án để xử lý vào phương án sản xuất, kinh doanh.

- Hỗ trợ 3 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho xây mới hoặc 2 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho nâng cấp cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch;

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư có từ 10 hộ trở lên;

- Doanh nghiệp có dự án thu gom, xử lý chất rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt tại nông thôn, thu gom xử lý chất thải làng nghề, nông thôn được hỗ trợ 60% chi phí mua thiết bị, xây dựng hệ thống xử lý, mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án.  
3. Hình thức hỗ trợ

Hỗ trợ sau đầu tư

Điều 23. Hỗ trợ cộng tác viên cơ sở 

1. Khuyến nông viên cơ sở

Mức phụ cấp hàng tháng đối với Cán bộ Khuyến nông viên cơ sở: Hệ số 1,0 mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.
2. Bảo vệ thực vật cơ sở

Mức phụ cấp hàng tháng đối với Cán bộ BVTV cơ sở: Hệ số 0,5 mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.
3. Thú y cơ sở

- Mức phụ cấp đối với Trưởng thú y: hệ số 1,0; cộng tác viên thú y: 0,3 mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

- Trưởng thú y xã, phường, thị trấn được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

4. Cộng tác viên Quản lý chất lượng ATTP

Mức phụ cấp hàng tháng: Hệ số 0,5 theo mức lương cơ sở  do Chính phủ quy định.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân tỉnh xác định, phê duyệt các đề án, mô hình quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện.

2. Nguồn kinh phí thực hiện
Từ nguồn ngân sách trung ương; nguồn vốn chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia; ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác.

